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	Ngày 16 tháng  10 năm 2024
	                  Họ và tên giáo viên: Đặng Thị Sâm
                 Tổ chuyên môn: Khoa học tự nhiên



Tên bài dạy: Chủ đề 4. 	ỨNG DỤNG TIN HỌC
Bài 5: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN THỰC TẾ
Môn học/Hoạt động giáo dục: Tin học ; lớp:8
Thời gian thực hiện: 2 tiết (Tiết 10,11)

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
· Sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối khi thực hiện sao chép công thức.
· Thao tác sao chép được dữ liệu từ các tệp văn bản, trang trình chiếu sang trang tính.
2.Về năng lực:
· Giải thích được sự thay đổi địa chỉ tương đối trong công thức khi sao chép công thức. Giải thích được sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối của một ô tính.
· Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế.
· Sao chép được dữ liệu từ các tệp văn bản, trang trình chiếu sang trang tính.
3. Về phẩm chất:
- Rèn luyện đức tính chăm chỉ, sáng tạo không ngừng nâng cao hiệu suất lao động.
- Có trách nhiệm trong việc xác định tính chính xác của số liệu trong bảng tính.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
GV: - Máy tính, máy chiếu. 
- Phiếu học tập.
· HS: Bài học 5, vở ghi, sách
III. Tiến trình dạy học
 1. Hoạt động 1: Mở đầu:(5 phút)
a) Mục tiêu: Hoạt động này đặt HS vào ngữ cảnh thực tế để dẫn đến việc tạo bảng tính lưu trữ và tính toán số liệu. Hoạt động này cũng kết nối với kiến thức về chương trình bảng tính đã học ở lớp 7 sang kiến thức mới của chương trình bảng tính ở lớp 8.
b) Nội dung: HS đọc thông tin phần khởi động để hiểu bài toán và trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS đưa ra câu trả lời của mình (Hình 5.1 cần bổ sung công thức tính doanh thu của từng sản phẩm.
d) Tổ chứcthực hiện
[bookmark: _Hlk102384730]* Giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS đọc phần Khởi động trang 21 SGK. Các HS khác chú ý lắng nghe.
-GV chiếu hình 5.1 và hỏi HS: Theo em, bảng tính bạn Khoa tạo ra ở hình 5.1 có cần bổ sung thông tin gì không?
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* Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm đưa ra câu trả lời về những thông tin cần bổ sung ở Hình 5.1.
* Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số nhóm đưa ra ý kiến. 
* Kết luận, nhận định:
 - GV phân tích và tổng hợp các ý kiến của HS
 - Câu hỏi của phần khởi động là câu hỏi mở, mục tiêu là để HS hiểu rõ ngữ cảnh của bài toán thực tế, không đánh giá đúng sai.
2.  Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (70 phút)
Hoạt động 2.1: Địa chỉ tương đối (15 phút)
a) Mục tiêu: HS giải thích được sự thay đổi của địa chỉ tương đối trong công thức khi sao chép công thức.
b) Nội dung: Sự thay đổi của địa chỉ tương đối. 
c) Sản phẩm: Bảng dữ liệu hình 5.2 sau khi thực hiện công thức tính doanh thu.
d) Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập:  GV yêu cầu: 
- GV yêu cầu HS lên bảng viết công thức để tính Doanh thu của phần mềm Quản lý thời gian dựa trên Đơn giá và Số lượt mua.
- GV hỏi thêm HS: Thao tác nào giúp em tính toán doanh thu cho các phần mềm còn lại mà không cần gõ công thức và từng ô? Khi thực hiện thao tác đó, địa chỉ ô trong công thức sẽ thay đổi như thế nào?
· Dựa vào kiến thức của lớp 7, HS có thể đưa ra 2 cách thực hiện công thức tính doanh thu:
· C1: Sử dụng địa chỉ của ô
· C2: Sử dụng giá trị của ô
· GV củng cố lại kiến thức lớp 7 cho HS, phân tích và dẫn dắt HS trả lời câu hỏi để tính toán doanh thu các sản phẩm còn lại, em có cần gõ công thức của từng ô hay không? Khi thực hiện thao tác đó, địa chỉ của ô trong công thức sẽ thay đổi như thế nào?
· HS thực hiện thao tác trên máy tính và nhận xét về sự thay đổi trong công thức
· GV tổ chức hoạt động đọc: HS đọc và so sánh câu trả lời ở Hoạt động trên.
Những địa chỉ nào trong công thức trên là địa chỉ tương đối?
* Thực hiện nhiệm vụ:  Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi, thực hiện theo yêu cầu
* Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả của nhóm. GV lưu ý trọng tâm của phần kiến thức này là nhấn mạnh yêu cầu của bài toán tính doanh thu. Doanh thu thay đổi theo từng phần mềm khác nhau. Do đó, cần tạo ra công thức tính toán cho cột E mà các địa chỉ ô thay đổi theo từng dòng tương ứng với mỗi phần mềm khác nhau. Yêu cầu này dẫn đến dùng địa chỉ tương đối trong công thức.
* Kết luận, nhận định: Địa chỉ tương đối tự động thay đổi khi sao chép công thức nhưng vẫn giữ nguyên vị trí tương đối giữa ô chứa công thức và ô có địa chỉ trong công thức
Hoạt động 2.2: Địa chỉ tuyệt đối (15 phút)
a) Mục tiêu: Hoạt động này đưa đến khái niệm mới “địa chỉ tuyệt đối” thông qua bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: GV chia nhóm HS (2-3HS/nhóm), thảo luận và trả lời các câu hỏi ở Hình 5.3 và đưa ra khái niệm địa chỉ tuyệt đối.
c) Sản phẩm: Lập công thức tính toán sử dụng địa chỉ tuyệt đối để tính doanh thu của công ty trong bảng dữ liệu hình 5.3 (F4= E4*$F$2).
d) Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập:  GV yêu cầu HS thực hiện trên máy tính và trả lời câu hỏi ở Hình 5.3 
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· HS thực hiện tính toán trên máy tính. Khi sao chép công thức từ ô F4 và ô F5, F6,F7,F8,F9 thì kết quả nhận được có đúng không? Vì sao?
· Đại diện các nhóm đưa ra các kết quả nhận định khác nhau.
· GV tổ chức hoạt động đọc và yêu cầu HS đưa ra câu trả lời nhận định và cách sửa công thức đúng khi sao chép công thức và HS trả lời câu hỏi địa chỉ tuyệt đối là gì? Hãy chỉ ra các địa chỉ tuyệt đối trong công thức trên
· GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong phần hoạt động củng cố kiến thức
* Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thực hiện theo yêu cầu
* Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo
* Kết luận, nhận định: GV nhấn mạnh:
· Trọng tâm của phần kiến thức này là nhấn mạnh yêu cầu của bài toán tính doanh thu của tác giả, trong đó tỉ lệ doanh thu là cố định đối với mọi phần mềm. Chương trình bảng tính quy ước địa chỉ tuyệt đối cho những ô chứa giá trị không thay đổi trong các công thức tính toán.
· Địa chỉ tương đối không thay đổi khi sao chép công thức.
· Địa chỉ tuyệt đối có dấu $ trước tên cột và trước tên hàng.
Hoạt động 2.3: Thực hành – Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế (20 phút)
a) Mục tiêu: 
· HS ghi nhớ nội dung bài học
· HS lập công thức sử dụng địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối để giải quyết bài toán tính doanh thu mỗi phần mềm ở Hình 5.5
b) Nội dung:
·  Hs làm bài tập theo yêu cầu của bài thực hành.
c) Sản phẩm: Bảng dữ liệu hình 5.5 sau khi thực hiện công thức tính doanh thu của công ty (Sử dụng địa chỉ tuyệt đối)
d) Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập:  Chia hoạt động nhóm 2-3hs/nhóm và thực hiện lần lượt các yêu cầu
· Tạo bảng dữ liệu trong chương trình bảng tính
· Tính doanh thu của mỗi phần mềm
· Tính doanh thu của công ty
* Thực hiện nhiệm vụ:  Nhóm HS thực hiện trên máy tính theo yêu cầu. GV bao quát lớp học, giám sát quá trình học sinh làm  bài tập
* Báo cáo, thảo luận: GV yêu cầu một số nhóm lên thực hiện thao tác. Các nhóm khác nhận xét đánh giá kết quả thực hiện.
* Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận, rút kinh nghiệm những lỗi sai thường mắc phải của HS.
Hoạt động 2.4: Thực hành – Sao chép dữ liệu từ các tệp văn bản, trang trình chiếu sang trang tính (20 phút)
a) Mục tiêu: 
· HS ghi nhớ nội dung bài học
· HS thực hiện sao chép bảng dữ liệu 5.1 sang phần mềm bảng tính
b) Nội dung:
·  Hs làm bài tập theo yêu cầu của bài thực hành.
c) Sản phẩm: Tệp bảng tính Khaosat.xlsx
d) Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập: Chia hoạt động nhóm 2-3hs/nhóm và thực hiện lần lượt theo hướng dẫn
* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm HS thực hiện trên máy tính theo yêu cầu. GV bao quát lớp học, giám sát quá trình học sinh làm  bài tập
* Báo cáo, thảo luận: GV yêu cầu một số nhóm lên thực hiện thao tác. Các nhóm khác nhận xét đánh giá kết quả thực hiện.
* Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận, rút kinh nghiệm những lỗi sai thường mắc phải của HS.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (5 phút)
a) Mục tiêu: 
· HS thực hiện thao tác sao chép công thức.
· Thực hiện các công thức tính toán và sao chép công thức để giải quyết bài toán thực tế.
b) Nội dung: Hs làm bài tập luyện tập trong SGK T20
c) Sản phẩm: thực hiện sao chép công thức hình 5.6; Hoàn thiện bảng dữ liệu 5.7
d) Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập:Chia hoạt động nhóm 2-3HS/nhóm
· Trả lời câu hỏi phần luyện tập
· Làm bài tập phần vận dụng. 
· HS tạo bảng dữ liệu của riêng mình về phần mềm ứng dụng mà HS quan tâm. 
* Thực hiện nhiệm vụ:  Nhóm HS thảo luận và trả lời câu hỏi phần luyện tập và vận dụng.
* Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi. Các nhóm khác nhận xét, đánh giá và bổ sung
* Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận. 
4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để tạo lập công thức tính doanh thu và doanh thu của công ty sản xuất 5 phần mềm ứng dụng mà em quan tâm.
b) Nội dung:Bài tập vận dụng trong SGK trang 26
c) Sản phẩm: tệp bài làm của học sinh Vandung.xlsx
d) Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập: GV giao bài tập cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp. HS gửi sản phẩm qua hòm thư hoặc không gian lưu trữ trên mạng được GV qui định.
* Thực hiện nhiệm vụ: Về nhà thực hiện 
* Báo cáo, thảo luận: HS gửi sản phẩm qua hòm thư hoặc không gian lưu trữ trên mạng được GV qui định.
* Kết luận, nhận định: GV tổ chức chia sẻ và đánh giá kết quả làm bài của HS ở thời điểm phù hợp của những tiết học tiếp theo.
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